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THÔNG BÁO  

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Lớp tạo nguồn  

Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo, Năm học 2022-2023 
 

 

 Căn cứ điều kiện dự thi vào Lớp tạo nguồn tại Trường THPT chuyên Trần 

Hưng Đạo, nay Trường thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi đính 

kèm Thông báo này. 

Đề nghị thí sinh tiếp tục theo dõi email, Wsebsite của Trường và tin nhắn 

qua điện thoại đã đăng ký để cập nhật những thông tin cần thiết về Kỳ thi.  

Khi cần hỗ trợ thí sinh liên hệ với Trường qua số điện thoại 02523500350 

(gặp thầy Đỗ Minh Vũ) hoặc gửi về email tuyensinh@thd.edu.vn (Nhà trường 

chỉ phản hồi khi thí sinh ghi rõ nội dung cần hỗ trợ và có kèm theo số điện thoại 

để xác thực thông tin). 

Trân trọng thông báo./. 

 Nơi nhận: 
- Đăng tải trên Website của Trường; 

- HT và các PHT; 

- Bộ phận tuyển sinh; 

- Email thí inh; 

- Nhóm Tin học; 

- Lưu: VP. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 
 

 

Dương Đức Tuấn 
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DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI LỚP TẠO NGUỒN 
(Kèm theo Thông báo số 274/TB-THPTC-THĐ ngày 06/8/2022) 

 

TT Họ tên Ngày sinh Môn chuyên 

1.  Nguyễn Đức Hoàng Anh 26/01/2008 Toán 

2.  Trương Gia Bảo 26/3/2008 Toán 

3.  Nguyễn Anh Chương 05/12/2008 Toán 

4.  Nguyễn Tấn Duy 18/8/2008 Toán 

5.  Trần Bảo Gia 10/9/2008 Toán 

6.  Trần Nguyễn Thanh Hằng 21/12/2008 Toán 

7.  Đào Minh Hiếu 21/6/2008 Toán 

8.  Nguyễn Duy Huân 01/01/2008 Toán 

9.  Nguyễn Quốc Hưng 30/10/2008 Toán 

10.  Hồ Nhựt Khang 06/8/2008 Toán 

11.  Huỳnh Ngọc Minh Khang 26/01/2008 Toán 

12.  Bùi Nguyễn Nhật Khoa 17/9/2008 Toán 

13.  Phạm Tuấn Kiệt 10/10/2008 Toán 

14.  Trần Quang Minh 19/10/2008 Toán 

15.  Bùi Hồng Ngôn 23/6/2008 Toán 

16.  Nguyễn Lê Khánh Nguyên 10/8/2008 Toán 

17.  Trần Nguyễn Đăng Nhân 18/02/2008 Toán 

18.  Nguyễn Phan Thiên Phú 01/5/2008 Toán 

19.  Phạm Thanh Phúc 29/01/2008 Toán 

20.  Trần Nhật Quang 16/3/2008 Toán 

21.  Nguyễn Trần Đỗ Quyên 22/01/2008 Toán 

22.  Nguyễn Đăng Quỳnh 01/12/2008 Toán 

23.  Nguyễn Ngọc Phương Thảo 18/01/2008 Toán 

24.  Trần Hồ Thu 19/02/2008 Toán 

25.  Hứa Nguyễn Minh Thy 11/01/2008 Toán 

26.  Bùi Thanh Trí 23/11/2008 Toán 

27.  Nguyễn Thanh Tùng 30/8/2008 Toán 

28.  Nguyễn Hồ Cát Tường 29/11/2008 Toán 

29.  Trương Cát Tường 29/02/2008 Toán 

30.  Nguyễn Chánh Duy 30/11/2008 Vật lý 

31.  Trần Hữu Vương Duy 10/7/2008 Vật lý 

32.  Trương Thiện Khôi 31/3/2008 Vật lý 

33.  Lê Võ Luân 27/3/2008 Vật lý 

34.  Lê Hoàng Ngân 09/6/2008 Vật lý 

35.  Nguyễn Thị Diễm Như 09/3/2008 Vật lý 

36.  Huỳnh Nhật Âu 02/8/2008 Hóa học 

37.  Hồ Phúc Đạt 10/8/2008 Hóa học 

38.  Ngô Nguyên Khánh Đoan 29/01/2008 Hóa học 
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TT Họ tên Ngày sinh Môn chuyên 

39.  Hoàng Anh Duy 31/7/2008 Hóa học 

40.  Nguyễn Huỳnh Quốc Hải 14/01/2008 Hóa học 

41.  Trần Phạm Mỹ Hân 12/5/2008 Hóa học 

42.  Nguyễn Minh Kha 01/6/2008 Hóa học 

43.  Nguyễn Tống Huy Khánh 09/01/2008 Hóa học 

44.  Nguyễn Minh Khiêm 23/01/2008 Hóa học 

45.  Ngô Lê Minh Khoa 18/7/2008 Hóa học 

46.  Ngô Châu Ánh Linh 12/3/2008 Hóa học 

47.  Phạm Nhật Minh 01/4/2008 Hóa học 

48.  Phan Hồ Kim Ngân 30/8/2008 Hóa học 

49.  Nguyễn Khôi Nguyên 25/12/2008 Hóa học 

50.  Nguyễn Trà Phúc Nguyên 15/01/2008 Hóa học 

51.  Trần Đoàn Quỳnh Như 05/6/2008 Hóa học 

52.  Phạm Ngô Quỳnh Như 01/4/2008 Hóa học 

53.  Giang Huỳnh Hà Ny 06/8/2008 Hóa học 

54.  Huỳnh Quốc Phong 12/5/2008 Hóa học 

55.  Lê Hoàng Phương 17/5/2008 Hóa học 

56.  Nguyễn Vũ Ngân Sa 21/02/2008 Hóa học 

57.  Văn Công Tài 16/01/2008 Hóa học 

58.  Chung Thị Hồng Thắm 31/7/2008 Hóa học 

59.  Lê Chí Trường Thịnh 04/11/2008 Hóa học 

60.  Nguyễn Lê Cường Thịnh 11/7/2008 Hóa học 

61.  Nguyễn Ngọc Minh Thư 28/5/2008 Hóa học 

62.  Chu Nhã Thư 17/4/2008 Hóa học 

63.  Lê Minh Thuận 10/12/2008 Hóa học 

64.  Ngô Thị Minh Trúc 03/9/2008 Hóa học 

65.  Nguyễn Ngọc Lâm Uy 20/11/2008 Hóa học 

66.  Nguyễn Thị Nhã Uyên 09/5/2008 Hóa học 

67.  Đỗ Lê Minh Hằng 13/11/2008 Sinh học 

68.  Hoàng Thị Thanh Huyền 29/4/2008 Sinh học 

69.  Phạm Kim Ngọc 05/12/2008 Sinh học 

70.  Trần Trí Nguyên 03/7/2008 Sinh học 

71.  Nghiêm Xuân Nhiên 24/02/2008 Sinh học 

72.  Lương Đào Bảo Tín 15/02/2008 Sinh học 

73.  Trần Huỳnh Mỹ Uyên 22/01/2008 Sinh học 

74.  Nguyễn Vũ Duy An 03/02/2008 Tiếng Anh 

75.  Trần Minh Anh 31/8/2008 Tiếng Anh 

76.  Thạch Tâm Anh 29/10/2008 Tiếng Anh 

77.  Nguyễn Lan Anh 14/4/2008 Tiếng Anh 

78.  Lương Quỳnh Anh 01/02/2008 Tiếng Anh 

79.  Đỗ Gia Bảo 22/3/2008 Tiếng Anh 
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TT Họ tên Ngày sinh Môn chuyên 

80.  Huỳnh Đức Bảo 23/10/2008 Tiếng Anh 

81.  Bùi Thị Uyên Bình 28/02/2008 Tiếng Anh 

82.  Hoàng Hùng Cường 26/11/2008 Tiếng Anh 

83.  Lê Mỹ Duyên 20/3/2008 Tiếng Anh 

84.  Nguyễn Nhật Hân 24/01/2008 Tiếng Anh 

85.  Nguyễn Thanh Hậu 03/12/2008 Tiếng Anh 

86.  Nguyễn Gia Phúc Hiên 03/4/2008 Tiếng Anh 

87.  Ngô Minh Hiếu 31/01/2008 Tiếng Anh 

88.  Lê Nguyễn Kim Hiếu 04/11/2008 Tiếng Anh 

89.  Trần Quỳnh Hương 17/02/2008 Tiếng Anh 

90.  Lê Minh Huy 04/01/2008 Tiếng Anh 

91.  Phan Nhật Huy 14/12/2008 Tiếng Anh 

92.  Lê Gia Huy 30/9/2008 Tiếng Anh 

93.  Lê Dương Đình Khải 15/8/2008 Tiếng Anh 

94.  Trương Ngọc Lê Khang 26/8/2008 Tiếng Anh 

95.  Trương Việt Khang 01/01/2008 Tiếng Anh 

96.  Trần Huỳnh Hiểu Khánh 19/12/2008 Tiếng Anh 

97.  Nguyễn Văn Chí Kiên 03/10/2008 Tiếng Anh 

98.  Huỳnh Trung Kiên 05/12/2008 Tiếng Anh 

99.  Huỳnh Viễn Trúc Lâm 28/5/2008 Tiếng Anh 

100.  Trần Tuệ Lâm 10/5/2008 Tiếng Anh 

101.  Hồ Trần Nhật Linh 25/10/2008 Tiếng Anh 

102.  Nguyễn Hoàng Mỹ 14/10/2008 Tiếng Anh 

103.  Nguyễn Ngọc Bảo Ngân 01/5/2008 Tiếng Anh 

104.  Nguyễn Trần Bảo Nghi 15/11/2008 Tiếng Anh 

105.  Trần Minh Nghĩa 20/5/2008 Tiếng Anh 

106.  Tạ Thúc Nguyên 10/12/2008 Tiếng Anh 

107.  Trần Hạnh Nguyên 29/6/2008 Tiếng Anh 

108.  Lương Thành Nhân 14/4/2008 Tiếng Anh 

109.  Ngô Ngọc Yến Nhi 11/02/2008 Tiếng Anh 

110.  Nguyễn Đỗ Quỳnh Như 21/5/2008 Tiếng Anh 

111.  Nguyễn Trọng Phát 16/9/2008 Tiếng Anh 

112.  Trần Gia Phát 12/12/2008 Tiếng Anh 

113.  Huỳnh Ngọc Minh Quân 19/8/2008 Tiếng Anh 

114.  Trịnh Quang Quyền 17/11/2008 Tiếng Anh 

115.  Nguyễn Trần Hải Thanh 08/3/2008 Tiếng Anh 

116.  Trần Nhã Thi 01/9/2008 Tiếng Anh 

117.  Nguyễn Thị Hà Thu 11/4/2008 Tiếng Anh 

118.  Nguyễn Anh Thư 09/01/2008 Tiếng Anh 

119.  Nguyễn Phương Thùy 02/01/2008 Tiếng Anh 

120.  Phạm Thanh Tiến 18/01/2008 Tiếng Anh 
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TT Họ tên Ngày sinh Môn chuyên 

121.  Trần Giáp Minh Trí 26/01/2008 Tiếng Anh 

122.  Trần Thị Anh Tú 19/8/2008 Tiếng Anh 

123.  Dương Hồ Hoàng Việt 15/4/2008 Tiếng Anh 

124.  Nguyễn Trần Vân Vy 11/3/2008 Tiếng Anh 

 

Ấn định danh sách này có 124 học sinh. 
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